
STT Tên tài sản Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Ảnh

1 Máy xới đất chạy dầu Diesel

Tiêu chuẩn điều hành: GB/T5668-

1998 JB/T10266.1-2001, 

JBT10266.2-2001

Máy 40

2 Máy cắt cỏ
Nhãn hiệu: Thần Dương

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 60

3 Trục lục giác
Mã 171 (290)

Xuất xứ : Trung Quốc
Cái 600

4 Trục lục giác máy xích Mã 253, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 690

5 Lót xi lanh Mã 188, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 96

6 Bộ lọc khí Mã 168FA, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 100

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo thông báo số          /TB-STC ngày           tháng 6 năm 2024 của Sở Tài chính)



STT Tên tài sản Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Ảnh

7 Tay biên Mã 173, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 400

8 Tay biên Mã 178, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 200

9 Pít tông
Mã 188F, nhãn hiệu: Hâm Đạt

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 300

10 Pít tông
Mã 186FA, nhãn hiệu: Hâm Đạt

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 300

11 Pít tông
Mã 178F, nhãn hiệu: Hâm Đạt

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 300

12 Thanh kết nối
Mã 186F-H-19

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 2000

13 Bánh răng vát dài 8 răng Mã 173, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 250



STT Tên tài sản Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Ảnh

14 Bánh răng đôi Mã 38, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 100

15 Máy xích số lùi Xuất xứ: Trung Quốc Cái 100

16 Tổ hợp 9 van Mã 173FA, Xuất xứ: Trung Quốc Bộ 500

17 Bánh vặn tăng buli máy xích Xuất xứ: Trung Quốc Cái 159

18 Phớt vỏ sắt (To)
25x52x9,5 loại 500 cái/hộp

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 1500

19 Phớt vỏ sắt (Nhỏ)
25x41x9,5 loại 1000 cái/hộp

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 2000

20 Bánh răng vát đi bộ Mã 186, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 180



STT Tên tài sản Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Ảnh

21 Trục vát dài Mã 186, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 300

22 Bộ lọc khí lắp ráp
Mã 170-180F

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 200

23 Tay biên lớn
Mã 186 (40)

Xuất xứ: Trung Quốc
Cái 200

24 Bia
Nhãn hiệu: Yến Kinh

Xuất xứ: Trung Quốc
Chai 1056 Không thực hiện thẩm định giá

25 Vỏ bên thân máy Xuất xứ: Trung Quốc Cái 20

26 Bánh răng côn Mã 173, Xuất xứ: Trung Quốc Cái 160

27 Bánh xích lớn Xuất xứ: Trung Quốc Cái 100

28
Bánh xích (Thiết bị truyền 

động)
Xuất xứ: Trung Quốc Cái 50
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